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STT Mã sinh viên Lớp
Điểm quá

trình
(DQT)

Điểm
THI

Điểm
TKHP

Điểm hệ
chữ Ghi chú

1 DH00301384 Nguyễn Thúy An ĐH3KB1 5.0 7.5 6.5 C+
2 DH00301430 Nguyễn Thu Anh ĐH3KB1 4.5 3.3 3.8 F
3 DH00301448 Nguyễn Tú Anh ĐH3KB1 1.5 5.0 3.6 F
4 DH00301301 Vũ Lan Anh ĐH3KB1 5.5 6.0 5.8 C
5 DH00301489 Nguyễn Mạnh Cường ĐH3KB1 5.0 4.8 4.9 D
6 DH00301424 Đỗ Công Dũng ĐH3KB1 5.0 9.5 7.7 B
7 DH00301339 Trần Trí Dũng ĐH3KB1 4.5 4.5 4.5 D
8 DH00301293 Nguyễn Tiến Duy ĐH3KB1 5.5 7.5 6.7 C+
9 DH00301321 Phạm Ngọc Duy ĐH3KB1 3.5 0.0 1.4 F

10 DH00301844 Đặng Văn Đạt ĐH3KB1 0.0 0.0 0.0 F KP
11 DH00301360 Nguyễn Thành Đạt ĐH3KB1 2.5 2.0 2.2 F
12 DH00301461 Phạm Hồng Đức ĐH3KB1 0.5 6.8 4.3 D
13 DH00301437 Bùi Khánh Hà ĐH3KB1 3.5 4.5 4.1 D
14 DH00301462 Trần Thị Thu Hằng ĐH3KB1 4.5 7.8 6.5 C+
15 DH00301151 Nguyễn Thị Hiền ĐH3KB1 4.5 6.5 5.7 C
16 DH00301809 Nguyễn ích Hiển ĐH3KB1 5.0 7.5 6.5 C+
17 DH00301198 Nguyễn Xuân Hoàng ĐH3KB1 4.5 6.5 5.7 C
18 DH00301376 Nguyễn Thị Huệ ĐH3KB1 5.0 8.8 7.3 B
19 DH00301309 Ngô Thanh Hùng ĐH3KB1 5.5 0.0 2.2 F KP
20 DH00301419 Nguyễn Ngọc Huyền ĐH3KB1 4.5 9.5 7.5 B
21 DH00301251 Văn Phú Hưng ĐH3KB1 5.0 3.8 4.3 D
22 DH00301459 Nguyễn Thị Thu Hương ĐH3KB1 5.0 5.5 5.3 D+
23 DH00301342 Nguyễn Thị Ngọc Khánh ĐH3TĐ3 6.0 5.0 5.4 D+
24 DH00301346 Phạm Nhật Linh ĐH3KB1 0.0 0.0 0.0 F KP
25 DH00301412 Trần Mỹ Linh ĐH3KB1 4.5 3.3 3.8 F
26 DH00301842 Vũ Phương Linh ĐH3KB1 4.5 6.5 5.7 C
27 DH00301220 Nguyễn Hồng Nam ĐH3KB1 3.5 6.0 5.0 D+
28 DH00301337 Nguyễn Huy Ngọc ĐH3KB1 5.5 5.3 5.4 D+
29 DH00301219 Phạm Minh Ngọc ĐH3KB1 5.5 7.5 6.7 C+
30 DH00301275 Khương Yến Nhi ĐH3KB1 6.0 6.0 6.0 C
31 DH00301382 Nguyễn Thị Nhung ĐH3KB1 4.5 2.5 3.3 F
32 DH00301197 Đoàn Thị Nụ ĐH3KB1 5.5 10 8.2 B+
33 DH00301435 Nguyễn Duy Phong ĐH3KB1 5.5 4.0 4.6 D
34 DH00301826 Hoàng Ngô Phú ĐH3KB1 0.0 0.0 0.0 F KP
35 DH00301300 Lê Ngọc Sơn ĐH3KB1 3.0 2.8 2.9 F
36 DH00301828 Nguyễn Quang Tâm ĐH3KB1 3.5 1.8 2.5 F
37 DH00301253 Nguyễn Duy Thắng ĐH3KB1 2.5 2.3 2.4 F
38 DH00301161 Trần Đại Thắng ĐH3KB1 4.0 5.5 4.9 D
39 DH00301222 Hoàng Đức Thiện ĐH3KB1 3.5 2.5 2.9 F
40 DH00301160 Nguyễn Thị Thu Thủy ĐH3KB1 5.0 7.5 6.5 C+
41 DH00301449 Mai Thị Thúy ĐH3KB1 5.0 2.5 3.5 F
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42 DH00301281 Nguyễn Minh Trà ĐH3KB1 5.0 9.5 7.7 B
43 DH00301245 Nguyễn Phương Trang ĐH3KB1 5.0 3.3 4.0 D
44 DH00301310 Bùi Hữu Tú ĐH3KB1 6.0 7.5 6.9 C+
45 DH00301477 Nguyễn Minh Tùng ĐH3KB1 6.5 9.8 8.5 A
46 DH00301247 Nguyễn Hoàng Việt ĐH3QB2 3.5 4.8 4.3 D

Số sinh viên dự thi:  42    ,   Số sinh viên vắng: 4 Số sinh viên cấm thi: 0
Số sinh viên phạm quy: 0
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